DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÂY BẮC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THÔNG BÁO 

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁC NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Thông báo số 2642/TB-ĐHQGHN  ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc ĐHQGHN)
	TT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức

thực hiện

	1. 
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc
	1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển và quản lý thương mại biên giới.

2. Đánh giá thực trạng phát triển và quản lý hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào tại cửa khẩu ở các tỉnh biên giới Tây Bắc.

3. Đề xuất chính sách và giải pháp thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện quản lý thương mại biên giới Việt - Trung và Việt - Lào. 


	1. Kết quả khoa học chính:

- Báo cáo tổng hợp (Cơ sở lý luận và thực tiễn; Đánh giá thực trạng phát triển và quản lý thương mại biên giới);

- Báo cáo kiến nghị (Đề xuất chính sách và giải pháp thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện quản lý thương mại biên giới Việt - Trung và Việt - Lào).

2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng:

- Hệ thống các kiến nghị chính sách, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện quản lý thương mại biên giới  Việt - Trung và Việt - Lào; Các điều kiện để có thể áp dụng trong thực tiễn.

3. Các ấn phẩm: 

- 05 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI.

4. Sản phẩm đào tạo: 
- Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	2. 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc
	1. Thiết kế, chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho trâu bò vào mùa rét ở vùng cao khu vục Tây Bắc gồm 3 máy: Máy băm, máy trộn và máy đóng bao – bánh.

2. Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối từ phụ phẩm sau chế biến gỗ, bã mía,…


	1. Các kết quả khoa học chính

1.1 Hệ thống máy (máy băm, máy trộn và máy đóng bao – bánh) chế biến thức ăn dự trữ cho trâu bò, bao gồm:

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật 

- Hồ sơ chế tạo;

Thiết kế cho quy mô gia trại, trang trại, năng suất 1 tấn/giờ; Tiết kiệm ít nhất 10% năng lượng so với hệ thống máy tương đương; Sản phẩm thức ăn dự trữ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

1.2 Dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối:

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật;

- Hồ sơ chế tạo;

Dây chuyền đảm bảo năng suất 2 tấn/giờ; Sản phẩm viên nén sinh khối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng: 

- 02 hệ thống máy và 01 dây chuyền đảm các yêu cầu kỹ thuật và đăng ký sở hữu trí tuệ.

3. Các ấn phẩm: 
- 05 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

4. Sản phẩm đào tạo: 
- Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh
	Tuyển chọn

	3. 
	Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc
	1. Làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

4. Đề xuất chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
	1. Sản phẩm khoa học

- Lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

- Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số Tây Bắc; Thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

- Luận cứ khoa học của các chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng:

- Các báo cáo, sản phẩm khoa học

- Bản khuyến nghị gửi các cơ quan liên quan nêu rõ các đề xuất về chính sách và giải pháp.

3. Các ấn phẩm: 
- 05 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

4. Sản phẩm đào tạo: 
- Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	4. 
	Nghiên cứu đánh giá và phát triển một số bài thuốc dân gian có tác dụng điều trị bệnh gan, mật của các dân tộc vùng Tây Bắc 
	1. Điều tra và lựa chọn một số bài thuốc dân gian chữa bệnh gan, mật ở khu vực Tây Bắc.

2. Đánh giá được tác dụng sinh học cụ thể của một số bài thuốc điều trị gan và mật điển hình.

3. Xác định được thành phần hóa học của bài thuốc và vị thuốc chính, xác định cấu trúc của một số chất có hoạt tính trong các bài thuốc đã lựa chọn.

4. Xây dựng được qui trình bào chế một số dạng thuốc (cao khô và viên nang) có tác dụng điều trị gan và mật từ các bài thuốc đã lựa chọn.

5. Đánh giá được tính an toàn và hiệu quả điều trị bệnh gan, mật của bài thuốc trên động vật.


	1. Kết quả khoa học chính:

- Danh mục (50-60) bài thuốc dân gian của ít nhất 27 dân tộc vùng Tây Bắc với các bài và vị thuốc có tác dụng điều trị bệnh gan mật (có thể tra cứu được tên khoa học).

- Hồ sơ đánh giá tác dụng sinh học của hai bài thuốc có ứng dụng điển hình trong điều trị bệnh gan và mật được lựa chọn trên động vật thí nghiệm.

- 02 bộ dữ liệu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 02 bài thuốc tiềm năng.

- 04 bộ dữ liệu về thành phần hóa học của một số vị thuốc chính và cấu trúc của một số chất có hoạt tính trên cơ sở thông tin thu được từ các dữ liệu phổ xác định cấu trúc.

- 04 qui trình sản xuất, bào chế cao khô định chuẩn và chế phẩm viên từ 2 bài thuốc đã                  lựa chọn.

- 02 bộ hồ sơ đánh giá tính an toàn và hiệu quả điều trị bệnh gan, mật trên động vật thí nghiệm.

- 04 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho cao định chuẩn và chế phẩm viên từ hai bài thuốc.

- 04 bộ dữ liệu về độ ổn định của 02 loại cao định chuẩn và 02 loại chế phẩm viên.

- 05 kg cao khô định chuẩn cho mỗi bài thuốc của nguồn dược liệu nghiên cứu với tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Dược điển IV của chế phẩm theo Bộ Y tế.

- 10.000 viên cho mỗi bài thuốc có tác dụng chữa bệnh gan và mật từ nguồn dược liệu nghiên cứu với tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Dược điển IV của chế phẩm theo Bộ Y tế.
2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng:

- 01 Quy trình sản xuất các chế phẩm được chuyển giao cho cơ sở sản xuất thuốc đông dược tại khu vực Tây Bắc cam kết tiếp nhận để sản xuất thử nghiệm theo Luật sở hữu trí tuệ.

3.  Các ấn phẩm:

- 05 bài báo/công trình đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước/quốc tế.

- 01 đăng ký sở hữu trí tuệ.

4. Sản phẩm đào tạo: 
- Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	5. 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ trình diễn hệ thống thông tin tự động dự báo và cảnh báo thời tiết vi khí hậu, lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông lâm nghiệp cấp huyện miền núi vùng Tây Bắc.
	1. Xác lập cơ sở khoa học cho việc tích hợp và ứng dụng công nghệ địa thông tin (viễn thám –GIS-GPS) và công nghệ dự báo tự động thời tiết tiểu vùng phục vụ cảnh báo đa mục tiêu: lũ quyét, cháy rừng, quá trình phát triển sâu bệnh nông lâm nghiệp ở quy mô không gian cấp huyện và thời gian trước 6 ngày.

2. Xây dựng được cổng thông tin trực tuyến phục vụ quản lý tự động nông lịch thời vụ, phòng tránh lũ quyét, cháy rừng, sâu bệnh cây trồng cấp huyện với thời gian trước 6 ngày qua các phương tiện Website, bảng điện tử và điện thoại di động.

3. Lựa chọn địa điểm và thí điểm triển khai dự báo tại một số huyện có điều kiện tự nhiên và hoạt động nông, lâm nghiệp đặc thù nhất.


	1. Các kết quả khoa học chính: 

- 03 hệ thống quan trắc tự động cảnh báo đa mục tiêu cấp huyện tại vùng Tây Bắc bao gồm:

+ Hệ thống Trạm quan trắc tự động đa cảm biến, sử dụng năng lượng mặt trời, kết nối thông tin toàn cầu qua mạng thông tin di động không dây (3G-GPRS, GSM), có thể truyển tải thông tin với thời gian quan trắc: 06 giây/lần thu thập số liệu.

+ Cung cấp thông tin thời tiết tiểu vùng (nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ, lượng mưa, tốc độ gió, khí áp kế, nhiệt độ điểm sương, độ bốc hơi) và môi trường (mực nước sông suối hồ đập) theo nhu cầu 10-20-30-60-120 phút/lần, hoạt động 24/24h tới cộng đồng qua internet,  mobiphone, bảng điện tử, bản tin thời tiết nông vụ cấp huyện phát hàng ngày.

- Phần mềm tích hợp trạm mặt đất và hệ thống cảnh báo thời tiết toàn cầu, cho phép truy cập số liệu thời tiết tự động và cảnh báo kịp thời các thông số thời tiết, môi trường trước 6 ngày, 60 phút/lần với độ chính xác trung bình 70%, 24h với độ chính xác 90%, thể hiện theo biểu đồ các điểm mưa trong bán kính 55 km và biểu đồ kế hoạch canh tác cây trồng 06 ngày.

- Phần mềm kết nối thông tin giữa các trạm và mạng thời tiết toàn cầu phục vụ cảnh báo thiên tai trước 6 ngày (cháy rừng, lũ quét, sâu bệnh) hệ thống cấp huyện, thể hiện theo tỷ lệ bản đồ 1/10.000 ở quy mô cấp huyện.

2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng:

- Chuyển giao 03 hệ thống, mỗi hệ thống gồm 01 trạm chính và 03 trạm phụ và hệ phần mềm dự báo, phục vụ quản lý hoạt động nông, lâm nghiệp và các tai biến cho 03 huyện.

- Tập huấn đội ngũ cán bộ vận hành và sử dụng thử nghiệm tại 3 huyện lựa chọn.

3. Các ấn phẩm:  

- 03 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI.

4. Sản phẩm đào tạo:  Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	6. 
	Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát triển nguồn thức ăn xanh, sạch cho trâu, bò quy mô trang trại tại vùng Tây Bắc
	1. Tuyển chọn mới và bổ sung được các giống cỏ và cây trồng chịu lạnh, chịu hạn... làm thức ăn xanh và sạch cho trâu, bò ở các điều kiện sinh thái khác nhau tại các tỉnh có nhu cầu về phát triển trang trại trâu, bò thịt thương mại.

2. Xây dựng được các quy trình trồng trọt, bảo quản, chế biến thức ăn từ cỏ và phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thức ăn quanh năm, chất lượng cao (xanh và sạch), phù hợp với trình độ canh tác của người dân vùng Tây Bắc.

3. Xây dựng được các mô hình trồng trọt, bảo quản, chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp xanh và xạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại các vùng sinh thái khác nhau thuộc khu vực Tây Bắc.


	1. Kết quả khoa học chính:

- 01 báo cáo phân tích tiềm năng đất đai (vùng có khả năng và diện tích có thể trồng cỏ), điều kiện môi trường (mức độ ô nhiễm đất, thời tiết vi khí hậu) và thành phần thổ nhưỡng (nguyên tố đa lượng, vi lượng và hàm lượng chất hữu cơ) và hiện trạng loài cây cỏ, đề xuất giải pháp phát triển vùng trồng thức ăn chăn nuôi xanh, sạch cho trâu bò quy mô trang trại theo vùng sinh thái lạnh, hạn ở Tây Bắc.

- 01 tập đoàn giống cỏ và cây trồng (chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật)  phù hợp với điều kiện các vùng sinh thái khác nhau thuộc vùng Tây Bắc làm thức ăn xanh, sạch cho trâu, bò.

- 01 quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cỏ và cây trồng sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò theo tiêu chuẩn VietGAP và được công nhận là tiến bộ kỹ thuật mới.

- 01 quy trình chế biến và bảo quản thức ăn cho trâu bò, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thức ăn quanh năm, chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP và được công nhận là tiến bộ kỹ thuật mới.

2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng:

- 02 mô hình trồng trọt, bảo quản, chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp xanh và xạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại các vùng sinh thái lạnh và hạn thuộc Hà Giang và Sơn La. 

- 20 lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông và nông dân tham gia mô hình.

3. Các ấn phẩm: 05 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

4. Sản phẩm đào tạo: 
- Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn

	7. 
	Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc.
	1. Xây dựng, thiết kế được hệ thống thiết bị và qui trình công nghệ: chế tạo các hạt nano kim loại sắt, đồng và côban có cấu trúc đơn tinh thể; đảm bảo qui mô đủ cung cấp cho 100 ha/mẻ.

2. Xác lập được qui trình xử lý hạt giống ngô bằng nano kim loại sắt, đồng và côban cho phép tăng năng suất từ 13-16%.

3. Chuyển giao thành công mô hình canh tác thông minh sử dụng công nghệ xử lý hạt giống bằng nano kim loại sắt, đồng và côban giúp tăng năng suất ngô từ 15-20% .

	1. Các kết quả nghiên cứu chính:

- Luận cứ khoa học minh chứng cơ chế tác dụng tăng năng suất của cây ngô sau khi xử lý hạt giống bằng các hạt nano kim loại sắt, đồng               và côban.

- Luận cứ khoa học minh chứng hiệu quả kinh tế, không gây biến đổi gen và không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên của việc sử dụng kỹ thuật xử lý này phục vụ chuyển giao và nhân rộng tại một số địa phương vùng Tây Bắc.

- Hệ thiết bị và qui trình: chế tạo các hạt nano kim loại sắt, đồng và côban với cấu trúc đơn tinh thể có kích thước phù hợp; qui mô đảm bảo đủ cung cấp để xử lý hạt ngô giống cho 100 ha/mẻ.

- Qui trình xử lý hạt giống ngô trước khi gieo trồng bằng nano kim loại sắt, đồng và côban đảm bảo tăng năng suất thu hoạch của cây ngô từ 13-16% với chi phí không quá 300 nghìn đồng cho một hecta.

2. Các sản phẩm chuyển giao, ứng dụng:

- Chuyển giao thành công hệ trang thiết bị chế tạo và qui trình kỹ thuật xử lý hạt giống ngô bằng nano kim loại sắt, đồng và côban theo mô hình canh tác thông minh.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật canh tác thông minh thí điểm trên 5 ha/vụ, triển khai trong 02 đến 03 vụ liên tiếp đảm bảo năng suất thu hoạch trung bình mỗi vụ tăng từ 15-20%.
3. Các ấn phẩm:

- Đăng ký 01 giải pháp hữu ích.

- 03 bài báo trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

4. Sản phẩm đào tạo: 
- Đào tạo 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn
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